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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lý lịch tư pháp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 42/TTr-STP ngày 26 tháng 7 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Cục Trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Website An Giang;
- Phòng Nội chính;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
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QUY CHẾ
XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm/2011 của UBND tỉnh An Giang )
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp và mối quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp với ngành Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an, Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xác minh, tra cứu thông tin và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp.

Điều 2. Nhiệm vụ cung cấp, tiếp nhận và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp
1. Sở Tư pháp có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan Công an, Thi hành án dân sự cung cấp và cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và Quy chế này.

2. Cơ quan Công an, Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan có nhiệm vụ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đầy đủ, chính xác, đúng trình tự, thủ tục cho Sở Tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp.

Điều 3. Nguyên tắc cung cấp, tiếp nhận và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp
1. Việc cung cấp, tiếp nhận và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp giữa các ngành, cơ quan được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất theo quy định của pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của từng cơ quan và ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

2. Thời hạn cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp là thời hạn tối đa.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài được quy định trong Quy chế này được áp dụng đối với các trường hợp cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Trường hợp áp dụng nơi tạm trú nếu đương sự đó không có nơi thường trú.

3. Cơ quan phối hợp được quy định trong Quy chế này là các cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chương II
NGUỒN THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Điều 5. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
1. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp xây dựng là tập hợp các thông tin về án tích, tình trạng thi hành án, cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản được cập nhật và xử lý theo quy định của Quy chế này.

2. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang được xây dựng và quản lý tại Sở Tư pháp An Giang.

Sở Tư pháp An Giang xây dựng Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại cơ quan mình.

Điều 6. Nguồn thông tin lý lịch tư pháp về án tích
1. Người bị Tòa án Việt Nam kết án kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

2. Người bị Tòa án Việt Nam kết án trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 nhưng từ ngày 01 tháng 7 năm 2010, Sở Tư pháp nhận được thông tin lý lịch tư pháp của người đó do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp theo quy định tại các Điều 16, Điều 18, Điều 20 và Điều 23 của Luật Lý lịch tư pháp.

3. Người bị Tòa án Việt Nam kết án trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 nhưng từ ngày 01 tháng 7 năm 2010, Sở Tư pháp được Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, cơ quan Công an, Tòa án cung cấp thông tin về tình trạng án tích của người đó để cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

4. Công dân Việt Nam bị Tòa án nước ngoài kết án mà trích lục bản án, trích lục án tích của người đó được Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

5. Công dân Việt Nam bị Tòa án nước ngoài kết án được chuyển giao để chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

Điều 7. Nguồn thông tin lý lịch tư pháp về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã
Thông tin lý lịch tư pháp về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã được xác lập từ quyết định tuyên bố phá sản đã có hiệu lực pháp luật của Toà án theo quy định của Luật phá sản.

Chương III
PHỐI HỢP RÀ SOÁT, CUNG CẤP, TIẾP NHẬN THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Điều 8. Sở Tư pháp tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện cung cấp
1. Tiếp nhận các văn bản do Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm vụ án gửi:

a) Trích lục bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, trích lục bản án hình sự phúc thẩm;

b) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự;

c) Quyết định ân giảm hình phạt tử hình;

d) Quyết định thi hành án hình sự;

đ) Quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù;

e) Quyết định xóa án tích;

g) Giấy chứng nhận đương nhiên xóa án tích.

2. Tiếp nhận các quyết định do Tòa án nhân dân đã ban hành:

a) Quyết định miễn chấp hành hình phạt;

b) Quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt;

c) Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù;

d) Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước;

đ) Quyết định tiếp nhận chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù theo quy định tại Khoản 17 Điều 15 của Luật Lý lịch tư pháp.

3. Thông tin lý lịch tư pháp về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã được xác lập từ quyết định tuyên bố phá sản đã có hiệu lực pháp luật của Toà án theo quy định của Luật phá sản.

4. Thời hạn gửi trích lục bản án, quyết định, giấy chứng nhận quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này là 10 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định hoặc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận.

Phối hợp với Tòa án nhân dân trích lục quyết định tuyên bố phá sản, trong đó có nội dung cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã do Tòa án đã ra quyết định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật.

5. Nội dung trích lục bản án quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này gồm:

a) Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, nơi thường trú hoặc tạm trú, họ, tên cha, mẹ, vợ, chồng của người bị kết án;

b) Ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, Tòa án đã tuyên bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí.

6. Đối với các quyết định, giấy chứng nhận quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thì gửi bản chính hoặc bản sao quyết định, giấy chứng nhận.

7. Khi có yêu cầu xác minh, Sở Tư pháp phối hợp với Toà án đã xét xử sơ thẩm, tra cứu hồ sơ án lưu nhằm khẳng định đương sự có án tích hay không có án tích.

Thời hạn tra cứu hồ sơ án lưu tại Tòa án không quá 05 ngày làm việc.

Điều 9. Sở Tư pháp tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cung cấp
Sở Tư pháp tiếp nhận quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cung cấp.

Điều 10. Nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện gửi cho Sở Tư pháp các văn bản sau đây:

1. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ;

2. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách án treo;

3. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm cư trú;

4. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm quản chế;

5. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tước một số quyền công dân;

6. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Điều 11. Nhiệm vụ của cơ quan Thi hành án dân sự
1. Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ gửi cho Sở Tư pháp các văn bản sau đây:

a) Quyết định thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác của người bị kết án;

b) Quyết định đình chỉ thi hành án;

c) Giấy xác nhận kết quả thi hành án;

d) Văn bản thông báo kết thúc thi hành án trong trường hợp người bị kết án đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình.

2. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố gửi cho Sở Tư pháp các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Thời hạn gửi các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều này là 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định, cấp giấy xác nhận hoặc kể từ ngày người bị kết án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

Điều 12. Nhiệm vụ của Sở Tư pháp
1. Tiếp nhận và cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin lý lịch tư pháp về án tích do các cơ quan Tòa án, Công an và Thi hành án dân sự cung cấp theo quy định.

2. Trong quá trình tiếp nhận và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp, trường hợp các thông tin về nhân thân của người bị kết án, người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có điểm chưa rõ ràng, chính xác, thì Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an để xác minh, làm rõ.

3. Trường hợp sau khi đã tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại cơ quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của đương sự, thì Sở Tư pháp có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đương sự để tra cứu hồ sơ án lưu, nhằm khẳng định đương sự có án tích hay không có án tích.

Chương IV
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Mục 1. PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP, THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Điều 13. Các loại Phiếu lý lịch tư pháp
1 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam; cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng khi có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Điều 14. Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1
1. Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:

a) Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

b) Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Cá nhân nộp tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại Sở Tư pháp:

a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại tỉnh An Giang; trường hợp cư trú ở nước ngoài nhưng trước khi xuất cảnh đã cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang;

b) Người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang.

3. Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Luật Lý lịch tư pháp có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 của Luật Lý lịch tư pháp.

Điều 15. Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2
1. Cơ quan tiến hành tố tụng được quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Luật Lý lịch tư pháp, khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ thông tin về cá nhân đó theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật lý lịch tư pháp.

Trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 45 của Luật Lý lịch tư pháp.

Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Điều 16. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp
1. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 47 của Luật Lý lịch tư pháp, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 20 ngày.

2. Trường hợp khẩn cấp quy định tại Khoản 1 Điều 46 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

Điều 17. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp
1. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại An Giang;

b) Công dân Việt Nam trước đây thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại An Giang nhưng hiện tại đang cư trú ở nước ngoài;

c) Người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

3. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được ghi vào sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

Điều 18. Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp
1. Cá nhân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải nộp lệ phí.

2. Những trường hợp sau đây được miễn lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp:

a) Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

b) Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

3. Mức lệ phí, việc quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Mục 2. TRA CỨU THÔNG TIN ĐỂ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Điều 19. Tra cứu thông tin tại cơ quan Công an
1. Trường hợp Sở Tư pháp đề nghị cung cấp thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì việc tra cứu thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp gửi Phiếu đề nghị xác minh thông tin lý lịch tư pháp kèm theo 01 bộ hồ sơ cho Công an tỉnh để tra cứu;

b) Trường hợp đương sự chỉ có một nơi thường trú duy nhất tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên thì việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện tại Công an tỉnh, nơi người đó thường trú. Công an tỉnh gửi thông báo kết quả xác minh thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Phiếu đề nghị xác minh thông tin lý lịch tư pháp;

c) Trường hợp đương sự đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên hoặc đương sự là người nước ngoài thì Công an tỉnh phối hợp với Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Bộ Công an hoặc Công an tỉnh, thành phố khác để tra cứu thông tin và gửi Thông báo kết quả xác minh thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp trong thời hạn 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Phiếu đề nghị xác minh thông tin lý lịch tư pháp.

Điều 20. Tra cứu thông tin tại Tòa án
Trong trường hợp kết quả tra cứu thông tin lý lịch tư pháp của cơ quan Công an vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ thì Sở Tư pháp trực tiếp xác minh hoặc gửi văn bản đề nghị Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án hoặc Tòa án nơi lưu giữ hồ sơ vụ án liên quan đến đương sự để tra cứu hồ sơ, nhằm khẳng định người được cấp phiếu lý lịch tư pháp có án tích hay không có án tích. Văn bản đề nghị phải ghi rõ thông tin về người được cấp hiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 của Luật Lý lịch tư pháp và thông tin về bản án liên quan đến đương sự (nếu có).

Việc tra cứu thông tin tại Tòa án trong những trường hợp này được tiến hành ngay sau khi nhận được kết quả tra cứu thông tin lý lịch tư pháp của cơ quan Công an.

Sở Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân thực hiện tra cứu thông tin và nhận kết quả kết quả trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Điều 21.Tra cứu thông tin tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
1. Việc tra cứu thông tin tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được thực hiện theo quy định tại Điều 47 của Luật Lý lịch tư pháp.

2. Trường hợp người bị tòa án kết án trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 nhưng từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 Sở Tư pháp đã lập lý lịch tư pháp của người đó theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp của người đó, thực hiện việc tra cứu tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

3. Trường hợp Sở Tư pháp có đủ căn cứ để xác định về tình trạng án tích của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần phải tra cứu thông tin theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Quy chế này.

Điều 22. Giải quyết yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của người đang là bị can, bị cáo
Trường hợp kết quả tra cứu thông tin tại cơ quan Công an và Tòa án theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Quy chế này cho thấy người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đang là bị can, bị cáo trong vụ án hình sự thì Sở Tư pháp chưa cấp Phiếu lý lịch tư pháp của người đó mà chờ bản án xét xử có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Chương V
PHỐI HỢP CUNG CẤP, XÁC MINH, RÀ SOÁT, BỔ SUNG, ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Điều 23. Phối hợp cung cấp thông tin giữa Sở Tư pháp và cơ quan quản lý các cơ sở dữ liệu khác
Việc cung cấp thông tin giữa Sở Tư pháp và cơ quan quản lý các cơ sở dữ liệu khác theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện như sau:

1. Trong quá trình cập nhật thông tin lý lịch tư pháp, trường hợp các thông tin về nhân thân như: họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi cư trú, họ tên cha, mẹ, vợ, chồng của người bị kết án, người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có điểm chưa rõ ràng, chính xác thì Sở Tư pháp gửi văn bản cho các cơ quan sau đây đề nghị cung cấp thông tin:

a) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về dân cư, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch cung cấp thông tin về họ tên, ngày, tháng, năm sinh, họ tên cha, mẹ, vợ, chồng của người bị kết án, người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Cơ quan Công an quản lý hộ khẩu, chứng minh nhân dân cung cấp thông tin về nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người bị kết án, người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về dân cư, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân cung cấp thông tin cho Sở Tư pháp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố trong tỉnh khi ban hành Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên phải gửi Sở Tư pháp một bản sao Quyết định để cập nhật vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và Sở Tư pháp có nhiệm vụ cung cấp thông tin trên về Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Điều 24. Phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xoá án tích
1. Trường hợp kết quả xác minh tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ cho thấy người bị kết án có thể đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì Sở Tư pháp tiến hành xác minh tại các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án để làm rõ về điều kiện đương nhiên được xóa án tích của người bị kết án.

2. Sở Tư pháp gửi văn bản yêu cầu xác minh hoặc trực tiếp xác minh tại các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.

3. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Toà án xác minh về điều kiện đương nhiên được xoá án tích để xác định về việc người bị kết án có đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hay không.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh về điều kiện đương nhiên xóa án tích đến các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án mà chưa nhận được kết quả thì Sở Tư pháp tiếp tục gửi văn bản yêu cầu lần 2 để xác minh làm rõ.

Điều 25. Phối hợp rà soát cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
Việc rà soát cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và Toà án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong tỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 26. Bổ sung, đính chính thông tin lý lịch tư pháp
1. Trường hợp thông tin lý lịch tư pháp chưa đầy đủ, có sai sót, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an và Thi hành án dân sự đã cung cấp thông tin bổ sung, đính chính.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày gửi văn bản đề nghị cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an và Thi hành án dân sự cung cấp thông tin bổ sung, đính chính mà chưa nhận được kết quả thì Sở Tư pháp tiếp tục gửi văn bản đề nghị lần 02 để xác minh làm rõ.

Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 27. Trách nhiệm thi hành
Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, cơ quan quản lý hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, triển khai và hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

Điều 28. Kinh phí thực hiện
Sở Tư pháp phối hợp Sở Tài chính dự toán kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu, trang bị phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và Quy chế này.

Điều 29. Chế độ báo cáo
Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tổ chức đánh giá việc thực hiện Quy chế này và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

